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Phụ lục

DANH MỤC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG - ĐỢT 6/2022
(Ban hành kèm theo Thông báo số         /TB-SKHCN ngày     tháng 11 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ)

	TT
	Văn bản đặt hàng
	Mã hồ sơ
	Tên nhiệm vụ
	Mục tiêu
	Sản phẩm

	1
	2687/SNN-KHCN của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	61-2022
	Xây dựng hệ thống quan trắc tự động và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ xác định cấp cháy, dự báo cháy rừng tại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng huyện Bình Chánh
	- Xây dựng hệ thống trạm đo khí tượng tự động liên tục theo mô hình Internet vạn vật (IoT) có tính bảo mật cao, bao gồm thiết bị cảm ứng ghi nhận: lượng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm không khí, lượng mưa và giám sát. Triển khai lắp đặt tại rừng phòng hộ và rừng đặc dụng huyện Bình Chánh.
- Xác định cấp cháy cho toàn bộ khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng huyện Bình Chánh theo phương pháp trung bình độ ẩm vật liệu cháy trên toàn bộ diện tích rừng.
- Xây dựng bản đồ dạng hệ thống thông tin địa lý, dựa trên nền tảng công nghệ thông tin tích hợp cơ sở dữ liệu trạm tự động, số liệu khí tượng đặc trưng ngày, tham số vật liệu cháy (W) và lượng mưa ngày (K) để thể hiện màu sắc các khu vực rừng tương ứng với từng cấp dự báo cháy rừng.
- Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý hình ảnh phát hiện khói và vị trí có khói/lửa giúp cảnh báo cháy rừng.
- Xây dựng bộ công cụ truyền thông tự động hiển thị trên bảng điện tử Led, ứng dụng di động trên hệ điều hành IOS và Android.
	Hệ thống trạm đo tự động liên tục theo mô hình IoT ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ xác định cấp cháy, dự báo cháy rừng tại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng huyện Bình Chánh

	2
	3273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố
	62-2022
	Thúc đẩy chuyển đổi sử dụng công nghệ sạch, công nghệ mới trong sản xuất công nghiệp
	- Giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

- Mở rộng và tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế để thúc đẩy chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng các cơ hội hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, tư vấn chính sách và các nguồn vốn từ quốc tế để giúp TP.HCM tăng cường năng lực thích ứng và giảm nhẹ khí hậu thay đổi.
	Các giải pháp chuyển đổi sử dụng công nghệ sạch, công nghệ mới trong sản xuất công nghiệp

	3
	6561/UBND-KHCN của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức
	63-2022
	Đánh giá chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông thành phố Thủ Đức năm 2021
	- Đánh giá thực trạng, mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT dựa trên cơ sở số liệu thu thập từ các khối: (1) Cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; (2) Ủy ban nhân dân 34 phường; (3) Doanh nghiệp, Tập đoàn kinh tế trên địa bàn thành phố Thủ Đức.
- Xây dựng bộ dữ liệu đánh giá chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông TP. Thủ Đức; chuyển đổi số phục vụ quản lý hành chính nhà nước, dự báo tình hình kinh tế xã hội; đưa ra quyết định cho nhà quản lý.
- Xây dựng phương pháp tính.
- Đề xuất kế hoạch nâng cao mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT của thành phố Thủ Đức làm cơ sở cho việc triển khai các đề án, chiến lược trọng tâm trong thời gian tới như Chương trình xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số thành phố Thủ Đức giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030. 
	- Bộ dữ liệu đánh giá chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông thành phố Thủ Đức.
- Phương pháp tính.
- Bảng tính chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông thành phố Thủ Đức năm 2021
- Kế hoạch nâng cao mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT của thành phố Thủ Đức

	4
	4066/STNMT-KTTV của Sở Tài nguyên và Môi trường
	64-2022
	Xây dựng hệ thống mốc cảnh báo lũ, ngập lụt và đề xuất mực nước tương ứng với cấp báo động tại một số vị trí thường xảy ra ngập lụt
	- Đề xuất giá trị mực nước tương ứng với từng cấp báo động lũ loại I, II, III;

- Đề xuất được các vị trí cần đặt trạm thủy văn và mốc báo lũ;

- Xây dựng phương án cảnh báo lũ theo cấp báo động và đề xuất biện pháp ứng phó với các cấp báo động lũ cho Thành phố Hồ Chí Minh;

- Xây dựng phần mềm hỗ trợ cung cấp thông tin, quản lý lũ lụt theo cấp báo động.
	- Bộ dữ liệu thu thập;

- Báo cáo xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cùa việc đề xuất quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ;

- Báo cáo đề xuất một số vị trí trạm và mốc cảnh báo lũ cần thiết theo cấp báo động lũ;

- Đề xuất biện pháp úng phó theo cấp báo động lũ tại các vị trí ngập;

- Báo cáo xây dựng công cụ hỗ trợ cung cấp thồng tin, quản lỷ lũ lụt cho thành phố thồng minh (phần mềm quản lý lũ lụt).
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	2470/UBND-KHCN của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức
	65-2022
	Xây dựng mô hình tổng thể Hệ thống thông tin địa lý (GIS) thành phố Thủ Đức
	- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng hệ thống GIS vào công tác quản lý nhà nước tại các đơn vị quản lý trên địa bàn TP Thủ Đức nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ công tác quản lý quy hoạch, quản lý cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế xã hội theo hướng đô thị thông minh, hiện đại.

- Tích hợp, chia sẻ, trao đổi dữ liệu GIS từ các đơn vị quản lý trên địa bàn thành phố Thủ Đức; xây dựng kho dữ liệu dùng chung làm cơ sở phục vụ công tác hoạch định, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo thành phố Thủ Đức. Bên cạnh đó, kho dữ liệu dùng chung cũng góp phần chia sẻ, trao đổi dữ liệu GIS dùng chung giữa các đơn vị quản lý nhằm tạo sự thuận tiện, giảm chi phí và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của dữ liệu GIS dùng chung.
	- Báo cáo đề xuất quy định về pháp lý, tiêu chuẩn công nghệ, kỹ thuật áp dụng phục vụ xây dựng, tích hợp và chia sẻ dữ liệu GIS.

- Kiến trúc tổng thể cơ sở dữ liệu, ứng dụng GIS phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, người dân.

- Danh mục dữ liệu GIS dùng chung, đề xuất các ứng dụng phục vụ quản lý, tích hợp, chia sẻ dữ liệu GIS, hỗ trợ ra quyết định.
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	66-2022
	Chuyển giao mô hình ứng dụng GIS cấp huyện và xã phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội
	Xây dựng, hoàn thiện danh mục dữ liệu GIS dùng chung cho các đơn vị quản lý trên địa bàn thành phố Thủ Đức; làm cơ sở để phục vụ công tác cải cách hành chính, nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin
	- Chuyển giao nền tảng mô hình ứng dụng GIS cấp quận/huyện và phường/xã phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội.

- Cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác chuyển đổi số và triển khai mô hình, bao gồm: Nhóm lớp về quy hoạch, xây dựng trên địa bàn thành phố Thủ Đức; Nhóm lớp về quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Thủ Đức; Nhóm lớp về quản lý dân cư cấp phường trên địa bàn thành phố Thủ Đức; Nhóm lớp về quản lý hệ thống y tế cấp phường trên địa bàn thành phố Thủ Đức; Nhóm lớp về quản lý hệ thống giáo dục cấp phường trên địa bàn TP. Thủ Đức.
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	2944/UBND-KHCN của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức
	67-2022
	Quan trắc môi trường và đánh giá mức độ tổn thương phục vụ cho quản lý môi trường trên địa bàn thành phố Thủ Đức
	- Thống kê dữ liệu về các tác động xấu đến môi trường; đánh giá hiện trạng và dự báo mức độ tổn thương trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

- Xây dựng bộ dữ liệu về đánh giá mức độ tổn thương môi trường và dự báo sơ bộ mức độ tổn thương tài nguyên – môi trường thành phố Thủ Đức theo các kịch bản khác nhau với độ tin cậy cao.

- Xây dựng bản đồ kết quả tổn thương thành phố Thủ Đức và các khu vực lân cận làm cơ sở để có những biện pháp quản lý môi trường tương ứng được phân cấp theo mức độ từ thấp đến cao, tương ứng với khả năng tổn thương của thành phố Thủ Đức.
	- Bộ dữ liệu thông tin quan trắc môi trường nước mặt, nước ngầm và không khí.

- Danh sách các tác động xấu đến môi trường.

- Bảng đánh giá mức độ tổn thương môi trường trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

- Bản đồ phân vùng tổn thương của môi trường.

- Các giải pháp quản lý môi trường bền vững cho thành phố Thủ Đức trên cơ sở đánh giá mức độ tổn thương đến môi trường.
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	5059/SXD-VP của Sở Xây dựng
	68-2022
	Phần mềm quản lý dữ liệu công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trên nền hệ thống thông tin địa lý GIS mã nguồn mở
	- Ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý GIS phục vụ quản lý thông tin về nhà ở, công trình xây dựng, giúp tự động trong quá trình thao tác nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc và tăng năng suất lao động, góp phần tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành xây dựng;

- Giúp tăng thêm thông tin cho người dân khi có nhu cầu liên quan đến các lĩnh vực xây dựng, nhà ở, đô thị; đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin chính đáng của tổ chức, cá nhân để phục vụ các mục đích phát triển kinh tế xã hội;

- Giúp tăng cường kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông tin; tham gia xây dựng Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.
	- Xây dựng phần mềm quản lý thông tin công trình xây dựng, với các chức năng như sau:

+ Quản lý thông tin dự án đầu tư xây dựng;

+ Quản lý thông tin công trình xây dựng; 

+ Quản lý, khai thác dữ liệu không gian của dự án, công tình xây dựng trên nền bản đồ GIS;

+ Báo cáo, tổng hợp, thống kê;

+ Chia sẻ thông tin, dữ liệu trực tuyến.

- Chức năng lập mô hình 3D công trình xây dựng cao tầng trên địa bàn Thành phố.

- Chuyển đổi, xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu.
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